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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ SƠN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Bản án số: 04/2018/HSST 

       Ngày 16/5/2018. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
         NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ SƠN TỈNH HÒA BÌNH  

      

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Khiêm 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Lý 

                                        Bà Vũ Thị Hương 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phan Thị Thùy Linh  –  Thư ký Tòa 

án nhân dân huyện Kỳ Sơn.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn: Bà Lỗ Thị Loan  –  Kiểm sát 

viên. 

Ngày 16 tháng 5 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 04/2018/HSST ngày 09 tháng 4 năm 2018 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2018/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 5 năm 2018 

đối với bị cáo: 

Nguyễn Khánh T,  sinh ngày 21/7/1980 tại Hòa Bình. 

Nơi cư trú: xóm T, xã H, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Huy S (đã chết) và bà Đào Thị X; Tiền án, Tiền sự: 

Không; Bị cáo là con thứ tư trong gia đình có 04 chị em; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 

22/12/2017 đến ngày 29/12/2017 được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.  

- Người bị hại: Ông Nguyễn Huy S, sinh năm 1952 (đã chết). 

Địa chỉ: xóm T, xã H, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại:  

Bà Nguyễn Thị Hải C, sinh năm 1974. 

Địa chỉ: Khu 1, thị trấn K, huyện kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, có mặt. 

- Người làm chứng:  
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1. Ông Nguyễn Quang C, sinh năm 1953. 

Địa chỉ: xóm T, xã H, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, có mặt. 

2. Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1976. 

Địa chỉ: phường C, thành phố H, tỉnh Hòa Bình, có mặt. 

3. Ông Nguyễn Sơn H, sinh năm 1970. 

Địa chỉ: Khu 1, thị trấn K, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Ngày 20/12/2017, ông Nguyễn Huy S (là bố đẻ T) tổ chức đám giỗ cho mẹ đẻ 

tại nhà. Khoảng 9h30ph cùng ngày, ông Nguyễn Quang C (em trai ông S) đến nhà và 

trách ông S về việc tổ chức đám giỗ, sau đó giữa ông C và bà Th (em gái ông S) có lời 

qua tiếng lại, ông C được mọi người đưa về nhà.  

Do vẫn còn bực tức ông S về chuyện tổ chức đám giỗ, 12h20ph cùng ngày, ông 

C cầm 01 con dao (loại dao nhọn, dài 30cm, lưỡi rộng 3,5cm) đi đến sân nhà ông S và 

gọi “thằng S, bà X vào nhà để nói chuyện, hôm nay một là ngày giỗ của tao, hai là 

ngày giỗ của mày”. Lúc này, mọi người đến dự đám giỗ đã ăn cơm xong và ngồi uống 

nước ngoài sân. Bà Đào Thị X đi vào trong nhà trước cùng ông C, ông S định đi theo 

vào trong nhà thì T ngăn lại, T đi vào bàn uống nước trong nhà, ngồi đối diện nói 

chuyện với ông C. Hai bên lời qua tiếng lại, ông C cầm con dao chỉ vào mặt T để 

mắng. T cầm 01 ấm nước và 01 cốc thủy tinh ném xuống sàn nhà và đuổi ông C về 

nhưng ông C không về mà thái độ còn hung hăng hơn. Ông S đừng ngoài thấy hai bên 

căng thẳng nên đi vào nhà đứng cạnh T. Lúc này ông C tiếp tục cầm dao chỉ về phía 

ông S và T đang đứng đồng thời chửi T. Trình chạy xuống bếp lấy 02 con dao, tay phải 

cầm con dao tông ( lưỡi sắc, đầu bằng), tay trái cầm con dao bầu (lưỡi sắc, mũi nhọn, 

dài 35cm) rồi chạy lên nhà.  T tay phải cầm dao tông giơ lên cao, tay trái cầm dao bầu 

ngang bụng, mũi dao chếch về phía trước và nói to với ông C “ Ông bỏ dao xuống, cút 

khỏi nhà tôi ngay”, nhằm mục đích đuổi ông C ra khỏi nhà.  

Ông S thấy vậy, quay người lao nhanh về phía T, ôm và đẩy T về phía sau. 

Nhưng do tay trái của T cầm con dao bầu sát ngang hông, mũi dao chếch lên trên nên 

đã đâm vào vùng bụng phải của ông S. Cùng lúc đó, anh Nguyễn Sơn H chạy từ ngoài 

sân vào và đẩy T về phía sau. Ông C được mọi người đưa về nhà. 
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Sau  đó, chị Nguyễn Thị M phát hiện ông S bị thương ở vùng bụng nên hô lên 

“Trình ơi, bố bị đâm rồi”. Trình nghĩ bố mình do ông C đâm nên lấy 02 con dao chạy 

sang nhà ông C. Gặp ông C, T chém con dao tông về phía ông C, ông C cầm ghế nhựa 

lên đỡ, sau đó cả hai được mọi người can ngăn. Ông Nguyễn Huy S được đưa đi cấp 

cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và tử vong ngay sau đó.  

Tại bản kết luận giám định pháp y số 218/QĐPY-CAT-PC54 ngày 27/12/2017 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình kết luận “Nạn nhân chết do sốc 

mất máu cấp”. 

Ngày 21/12/2017 sau khi nhận thấy bố mình bị đâm bởi con dao bầu do mình 

cầm, Nguyễn Khánh T đã đến Cơ quan công an đầu thú và tiếp nhận điều tra.  

 Trước cơ quan điều tra, Nguyễn Khánh T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình. Cáo trạng số 10/CT-VKSHB ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Hòa Bình truy tố Nguyễn Khánh T về tội Vô ý làm chết người theo 

khoản 1 Điều 98 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

 Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn vẫn giữ 

nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 98 BLHS 

1999; điểm (s) khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm (b) 

khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc  hội quy định 

việc áp dụng bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Khánh T để đề nghị xử 

phạt bị cáo T từ 18 đến 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự: 

Gia đình nạn nhân có đơn không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên Viện kiểm sát 

không đề cập giải quyết. Về vật chứng: đề nghị HĐXX áp dụng  Điều 46; khoản 1 

Điều 47; điểm (a), (c) khoản 2 Điều 106 BLTTHS năm 2015 tịch thu tiêu hủy:  01 con 

dao bầu dài 35cm, mũi nhọn, lưỡi sắc; 01 con dao bầu mũi nhọn, lưỡi sắc dài 35,5cm; 

01 con dao tông đầu bằng, lưỡi sắc dài 46cm; 01 cán dao bằng nhựa màu đen dài 

12cm; 01 lưỡi dao nhọn bằng kim loại dài 18,5cm; 01 áo len màu xanh nước biển, có 

vết rách, bám dính máu mặt sau thân áo; 01 áo phông cộc tay màu trắng đục, toàn bộ 

áo bám dính máu; 01 áo phông dài tay màu trắng màu trắng đục, toàn bộ mặt sau thân 

áo bám dính máu; 01 quần dài màu xanh rêu; phần còn lại của mẫu máu tử thi Nguyễn 

Huy S và mẫu máu thu tại hiện trường sau giám định; các vật chứng trên đều đang lưu 

giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Sơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Hòa Bình Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp.  

 [2] Hành vi của Nguyễn Khánh T là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp 

nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác. Bản thân bị cáo 

cũng nhận thức được tính mạng, sức khỏe của con người là vốn quý nhất, được pháp 

luật bảo hộ nhưng do chủ quan, quá tự tin nên bị cáo bất chấp chứng tỏ bị cáo đã xem 

thường pháp luật, xem thường sức khỏe, tính mạng của người khác. Hành vi của bị cáo 

Nguyễn Khánh T dùng dao bầu là hung khí nguy hiểm vô ý làm chết ông Nguyễn Huy 

S là bố đẻ của bị cáo, gây mất mát, đau thương cho gia đình, gây bất bình trong nhân 

dân. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Vô ý làm chết người theo khoản 1 Điều 98 Bộ 

luật Hình sự năm. Do đó cần có một mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi 

phạm tội của bị cáo.  

 [3] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS đối với bị cáo: 

- Về nhân thân: Bị cáo không có tiền án, tiền sự. 

- Tình tiết tăng nặng TNHS: Không.  

- Tình tiết giảm nhẹ TNHS: Sau khi nhận thức được hậu quả do hành vi của 

mình gây ra bị cáo đã đầu thú; khi bị hại Sáng chết bị cáo đã một mình lo toàn booj chi 

phí cấp cứu và mai táng;  trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã 

khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải. Tại phiên tòa hôm nay, đại diện của người bị 

hại không yêu cầu bồi thường dân sự, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự cho bị cáo. Bố của bị cáo đã được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An 

ninh Tổ quốc.  Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo 

điểm (b), (s) khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm (b) 

khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội quy định việc 

áp dụng Bộ luật hình sự 2015.  

Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ TNHS, có nơi cư trú rõ ràng; con trai của bị cáo hiện đang điều trị tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hòa Bình do bị thiếu máu huyết tán, phải truyền máu hàng tháng. Đối 
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chiếu với quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì có đủ điều kiện cho bị 

cáo được hưởng án treo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và gia đình. 

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Khánh T đã lo toàn bộ chi phí cấp 

cứu, mai táng cho ông Nguyễn Huy S là 46.210.000 đ (bốn mươi sáu triệu hai trăm 

mười nghìn đồng). Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, người đại diện 

hợp pháp của người bị hại – chị Nguyễn Thị Hải C không yêu cầu bị cáo bồi thường 

thêm nên Tòa không đề cập giải quyết.  

 [5] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 con dao bầu dài 35cm, mũi nhọn, lưỡi sắc; 

01 con dao bầu mũi nhọn, lưỡi sắc dài 35,5cm; 01 con dao tông đầu bằng, lưỡi sắc dài 

46cm; 01 cán dao bằng nhựa màu đen dài 12cm; 01 lưỡi dao nhọn bằng kim loại dài 

18,5cm; 01 áo len màu xanh nước biển, có vết rách, bám dính máu mặt sau thân áo; 01 

áo phông cộc tay màu trắng đục, toàn bộ áo bám dính máu; 01 áo phông dài tay màu 

trắng màu trắng đục, toàn bộ mặt sau thân áo bám dính máu; 01 quần dài màu xanh 

rêu; phần còn lại của mẫu máu tử thi Nguyễn Huy S và mẫu máu thu tại hiện trường 

sau giám định là vật mẫu không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu cho tiêu hủy theo 

quy định tại Điều 46, khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm (a), (c) khoản 

2 Điều 106 BLTTHS năm 2015. 

 [6] Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm (b), (s) khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm (b) khoản 1 Điều 2 Nghị 

quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội quy định việc áp dụng Bộ luật hình 

sự 2015.  

Về tội danh: Tuyên bố Nguyễn Khánh T phạm tội Vô ý làm chết người. 

Về hình phạt: Xử phạt Nguyễn Khánh T 18 (mười tám) tháng tù, nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm 16/5/2018. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình theo dõi, 

giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối hợp với Ủy ban nhân dân xã H, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục 

bị cáo.  
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Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Về vật chứng: Căn cứ vào Điều 46, điểm (a) khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 

năm 2015; điểm (a), (c) khoản 2 Điều 106 BLTTHS năm 2015 tịch thu cho tiêu hủy 01 

con dao bầu dài 35cm, mũi nhọn, lưỡi sắc; 01 con dao bầu mũi nhọn, lưỡi sắc dài 

35,5cm; 01 con dao tông đầu bằng, lưỡi sắc dài 46cm; 01 cán dao bằng nhựa màu đen 

dài 12cm; 01 lưỡi dao nhọn bằng kim loại dài 18,5cm; 01 áo len màu xanh nước biển, 

có vết rách, bám dính máu mặt sau thân áo; 01 áo phông cộc tay màu trắng đục, toàn 

bộ áo bám dính máu; 01 áo phông dài tay màu trắng màu trắng đục, toàn bộ mặt sau 

thân áo bám dính máu; 01 quần dài màu xanh rêu; phần còn lại của mẫu máu tử thi 

Nguyễn Huy S và mẫu máu thu tại hiện trường sau giám định. 

Các vật chứng trên hiện đang quản lý tại Chi cục Thi hành án huyện Kỳ Sơn 

theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa 

Bình với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Sơn ngày 27/3/2018. 

 Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 16/5/2018 bị cáo, người đại 

diện hợp pháp của người bị hại có quyền kháng cáo theo luật định. 

                                                                                        T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND huyện Kỳ Sơn; 

- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình; 

- Chi cục THADS huyện Kỳ Sơn; 

- Bị cáo; 

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại;                                       Nguyễn Văn Khiêm 
- Lưu HS, VP. 

 

 

 

 

 

 


